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PHỤ TÙNG TAMROCK 
 

Hãng Sản 
Xuất 

Thủy lực Chủng Loại Máy Chủng Loại Búa 

x COMMANDO300 HL300 

x CHA500 HL500 

TAMROCK 

Pantera 

x RAGER500 HL550/560/HL510 

x RANGER K5 HL510 

x CHA600/660 HL600/600TM 

x RAGER700 HL700 

x DP1100 HL1000 

x DP1500 HL1500 

  

Búa khoan HL 1000 (máy khoan DP 1100) 

STT Chi tiết Danh điểm Ghi chú 

1 Bánh răng đầu trục búa (SHAFT RING) 090 296 58   

2 Bánh răng trung gian búa (GEAR ASSY) 090 475 68   

3 Trục trung gian búa ( AXLE)Cập nhật 151 847 08   

4 Cốc xoay đồng búa HL1000 ( DP 1100) 151 658 98   

5 Piston búa HL 1000 (DP 1100) 153 600 48   

6 Màng Nitơ búa HL 1000( DP 1100) 092 602 98   

7 Bạc búa HL 1000( DP 1100) 151 146 88   

8 Vòng bi búa HL 1000( DP 1100) 151 671 18   

9 Vòng bi búa HL 1000( DP 1100) 151 656 38   

10 Motor quạt làm mát két dầu thủy lực 550 264 85   

11 Motor kép ( quạt hút bụi + làm mát) 3339522040   

12 Motor quạt hút bụi 370 360 30   
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